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1. Mở đầu
Trên thế giới, việc sử dụng rubric trong dạy học nói 

chung và đánh giá nói riêng đã được các nhà lí luận 
nghiên cứu từ rất lâu. Các nhà nghiên Trênthế giới, 
việc sử dụng rubric trong dạy học nói chung và đánh 
giá nói riêng đã được các nhà lí luận nghiên cứu từ 
rất lâu. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng rubric với các 
mục đích khác nhau như: đánh giá chương dụng rubric 
với các mục đích khác nhau như: đánh giá chương 
trình, cải thiện giảng dạy, tăng thành tích học tập của 
học sinh (HS). Trong đó phải kể đến các nghiên cứu 
của: Boston, Andrade, Powel, Reitmeier, …Thuật ngữ 
Rubric đã được sử dụng trong tiếng Anh kể từ năm 
1400, dần dần, Rubric được sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau với mục đích thiết kế các tiêu chí nhằm 
đánh giá một hoạt động nào đó. Ở Việt Nam, Rubrics 
đã được đề cập và vận dụng bước đầu trong thực tiễn 
giáo dục. Tuy nhiên, những công trình, tài liệu nghiên 
cứu về lý thuyết, cũng như cách vận dụng Rubrics vào 
kiểm tra, đánh giá (KTĐG) năng lực (NL) HS đầu cấp 
ở trường tiểu học thì rất ít. Trong đó, việc  nghiên cứu 
và vận dụng Rubrics vào KTĐG năng lực khoa học 
(NLKH) của HS trong môn Tự nhiên và Xã hội (TN 
và XH) lớp 3 còn là một khoảng trống.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm, đặc điểm của Rubric

Từ những năm 1970, Rubric bắt đầu được sử dụng 
phổ biến như một công cụ đánh giá trong lớp học từ 
cấp tiểu học đến trung học cơ sở và được xem là một 
công cụ có nhiều lợi thế trong việc đánh giá của HS. 
Rubrics là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học 
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tập của người học, được thể hiện bằng bản mô tả cụ 
thể các tiêu chí đánh giá và các mức độ đạt được của 
từng tiêu chí về quá trình hoạt động hoặc sản phẩm 
học tập của HS.

Khác với các câu hỏi có đáp án thông thường, 
Rubric không có tính chất bí mật, không mang tính áp 
đặt chủ quan. Trong Rubric, các tiêu chí, mức độ đánh 
giá được công khai, minh bạch trên cơ sở đối chiếu, 
so sánh, thảo luận trước với nhóm/tổ chuyên môn, nhà 
quản lí, HS. Rubric được trình bày dưới dạng bảng, 
gồm nhiều cột, nhiều dòng tuỳ vào mục đích KTĐG 
và nội dung KTĐG.

Các tiêu chí đánh giá trong rubric có thông tin mô 
tả rõ ràng, súc tích, phù hợp với mục tiêu hoặc chuẩn 
đầu ra cần đánh giá. Các tiêu chí thể hiện được mức độ 
quan trọng thông qua trọng số hoặc số tiêu chí con, có 
thang đo chất lượng thích hợp và được mô tả rõ ràng, 
súc tích, hợp lý. Các tiêu chí được mô tả đảm bảo có 
độ tin cậy tốt (cho kết quả như nhau với nhiều người 
cùng sử dụng).
2.2. Biểu hiện của NLKH trong môn TN và XH

Cùng với các môn học khác trong chương trình 
Tiểu học như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học  
môn TN và XH là môn học mang tính tích hợp cao, 
nhằm hình thành và phát triển ở HS NLKH. Trong 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đối với môn 
TN và XH, NLKH bao gồm các thành phần: NL nhận 
thức khoa học; NL tìm hiểu môi trường TN và XH 
xung quanh; NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
[1]. Có thể mô tả tóm tắt biểu hiện của NLKH trong 
chương trình môn Tự nhiên Xã hội qua sơ đồ sau:
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Sơ đồ 2.1. Biểu hiện của NLKH trong Chương trình 

môn TN và XH
2.3. Vai trò của việc sử dụng Rubric để đánh giá 
NLKH trong dạy học môn TN và XH

Rubric là một công cụ hiệu quả để đánh giá NL 
của HS. Trong dạy học, Rubric có vai trò quan trọng 
đối với cả GV và HS:

- Đối với giáo viên (GV): Rubric giúp GV định 
hướng kết quả học tập cụ thể của HS. Rubric giúp 
người dạy hình dung được các yêu cầu cần đạt về 
kiến thức, kĩ năng, NL cần hình thành và phát triển 
cho HS ở từng bài học của môn khoa học, từ đó có thể 
thiết kế xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức hướng 
dẫn cho HS học tập hiệu quả. Ngoài ra, Rubrics còn 
làm cho việc đánh giá trở nên minh bạch, khách 
quan, công bằng và thuyết phục hơn trong suốt quá 
trình học tập của HS. Nhờ mô tả chi tiết các mức độ 
cần đạt, việc đánh giá của GV trở nên nhất quán, tạo 
sự công bằng, khách quan cho HS.

- Đối với HS: Rubrics giúp HS tự đánh giá quá 
trình học tập, tự đặt ra mục tiêu phấn đấu, lựa chọn 
phương pháp học tập phù hợp, tự đánh giá mức độ 
đạt được của bản thân so với yêu cầu đạt được của 
các tiêu chí đánh giá trong suốt quá trình học tập, 
theo dõi sự tiến bộ và đề ra biện pháp phù hợp để cải 
tiến chất lượng học tập một cách hiệu quả.    
2.4. Quy trình thiết kế Rubric đánh giá NLKH 
trong dạy học môn TN và XH và ví dụ minh hoạ 
qua bài “Họ nội, họ ngoại của em” (lớp 3)

Có thể tóm tắt quy trình thiết kế Rubrics để đánh 
giá NLKH trong dạy học môn TN và XH qua sơ đồ 
sau:

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt về NLKH của 
bài học. Khi nghiên cứu nội dung mỗi bài học, GV 
cần nghiên cứu Chương trình môn học và xác định 

các yêu cầu cần đạt mà 
bài học hướng đến làm 
cơ sở ban đầu cho việc 
xác định chuẩn đầu ra mà 
HS cần đạt khi xây dựng 
Rubric. Ví dụ: Bài: Họ 
nội, họ ngoại của em - TN 
và XH lớp 3. Yêu cầu cần 
đạt: Sau bài học, HS: Nêu 
được mối quan hệ họ hàng 
nội ngoại (NL nhận thức 
khoa học); Xưng hô đúng 
với các thành viên trong 
gia đình thuộc họ nội, họ 
ngoại (NL nhận thức khoa 

học); Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình 
và họ hàng nội, ngoại theo gợi ý (NL tìm hiểu môi 
trường TN và XH xung quanh); Bày tỏ được tình 
cảm, sự gắn bó của bản thân với gia đình họ hàng 
nội ngoại  (NL vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học).

Sơ đồ 2.2. Quy trình thiết kế Rubric đánh giá NLKH 
trong dạy học môn TN và XH

Bước 2: Xác định nhiệm vụ đánh giá NLKH của 
HS. Việc đánh giá cần hướng đến giải quyết hai nhiệm 
vụ cơ bản: (1) Giúp HS nhìn nhận và tự đánh giá 
NLKH trong nội dung các bài học môn TN và XH, 
những điều đã làm được và những hạn chế, vướng 
mắc; (2) Cung cấp thông tin phản hồi cho GV, giúp 
GV hiểu rõ về mức độ đạt được của HS để có biện 
pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Ví dụ: Bài: Họ nội, họ 
ngoại của em - TN và XH lớp 3 nhiệm vụ đánh giá là 
cần kết hợp đánh giá cả quá trình HS tham gia các hoạt 
động học tập của HS như hoạt động khởi động, khám 
phá, thực hành. Thông qua các hoạt động này HS lĩnh 
hội kiến thức, hình thành kĩ năng, khả năng giải quyết 
các tình huống cụ thể, sản phẩm học tập tạo ra…

 Bước 3: Xây dựng các tiêu chí đánh giá NLKH. 
Trong bước này, GV cần xác định rõ các biểu hiện cụ 
thể của NLKH cần đánh giá trong bài học dựa trên 
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yêu cầu cần đạt. Phân tích, cụ thể hóa mỗi năng lực 
đó thành những yếu tố, đặc điểm hay việc làm sao 
cho thể hiện được đặc trưng của NLKH và chỉ nên 
để khoảng 3-5 tiêu chí cho mỗi NL. Ví dụ: Bài: Họ 
nội, họ ngoại của em  - TN và XH lớp 3 dựa theo yêu 
cầu cần đạt của bài và nhiệm vụ đánh gía đã xác định, 
có thể xây dựng thành các tiêu chí đánh giá như sau: 
Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại; Xưng hô 
đúng với các thành viên trong gia đình thuộc họ nội, 
họ ngoại; Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia 
đình và họ hàng nội, ngoại theo mẫu; Bày tỏ được 
tình cảm, sự gắn bó của bản thân với gia đình họ 
hàng nội ngoại.  

Bước 4: Xây dựng các mức độ thể hiện theo các 
tiêu chí đã xây dựng. Ở bước này cần xác định kiểu 
rubric cần xây dựng là kiểu phân tích hay tổng hợp 
hay kết hợp cả phân tích với tổng hợp. Khi miêu tả, 
chỉ nên sử dụng 3 đến 5 mức độ miêu tả là thích hợp 

Các tiêu chí Các mức độ thực hiện
Hoàn thành tốt (3) Hoàn thành (2) Không hoàn thành (1)

Nêu được mối quan hệ họ 
hàng nội, ngoại 

Nêu được đầy đủ, rõ ràng mối quan 
hệ họ hàng bên nội và họ hàng bên 
ngoại.

Nêu được mối quan hệ họ hàng bên nội 
và họ hàng bên ngoại nhưng chưa rõ 
ràng, đầy đủ.

Không nêu được mối quan hệ 
họ hàng bên nội, họ hàng bên 
ngoại.

Xưng hô đúng với các 
thành viên trong gia đình 
thuộc họ nội, họ ngoại 

Nêu được tên và cách xưng hô đúng 
với phần lớn các thành viên trong 
gia đình thuộc họ hàng nội, ngoại.

Nêu được tên và cách xưng hô đúng với 
phần lớn các thành viên trong gia đình 
thuộc họ hàng nội, ngoại, tuy nhiên cần 
sự gợi ý, trợ giúp của người khác.

Nêu được tên nhưng xưng hô 
chưa đúng với các thành viên 
trong gia đình thuộc họ nội, họ 
ngoại.

Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh 
vào sơ đồ gia đình và họ 
hàng nội, ngoại theo mẫu 

Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh đúng vào 
sơ đồ gia đình và họ hàng nội, ngoại 
theo mẫu.

Vẽ, viết hoặc cắt dán được ảnh  vào sơ 
đồ gia đình và họ hàng nội, ngoại theo 
mẫu dưới sự trợ giúp của người khác.

Không vẽ, viết hoặc cắt dán 
được ảnh vào sơ đồ gia đình và 
họ hàng nội, ngoại theo mẫu.

Bày tỏ được tình cảm, sự 
gắn bó của bản thân với gia 
đình họ hàng nội, ngoại.  

Bày tỏ, thể hiện tình cảm sự gắn bó 
của bản thân với gia đình họ hàng 
nội ngoại trong mọi tình huống. 

Bày tỏ, thể hiện tình cảm sự gắn bó của 
bản thân với gia đình họ hàng nội, ngoại 
nhưng chưa thường xuyên.

Chưa bày tỏ, thể hiện tình cảm 
sự gắn bó của bản thân với gia 
đình họ hàng nội, ngoại.

Bảng 2.1. Rubric đánh giá NLKH bài Họ nội, họ ngoại của em (TN và XH 3)

nhất. Việc đánh giá kết quả học tập môn TN và XH ở 
trường tiểu học hiện nay có 3 mức độ đánh giá: Hoàn 
thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Do đó, khi 
xây dựng mức độ đánh giá NLKH nên chia thành 3 
mức độ đánh giá. Ví dụ: Ví dụ: Bài: Họ nội, họ ngoại 
của em  - TN và XH lớp 3 có thể xây dựng theo 3 
mức độ: Hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn 
thành và khi mô tả nên mô tả mức độ hoàn thành tốt 
trước, sau đó mới mô tả các mức độ hoàn thành và 
chưa hoàn thành.

Bước 5: Xây dựng phác thảo bảng rubric. Rubric 
có cấu trúc là một bảng đánh giá thể hiện các tiêu chí, 
mức độ và thang đo, trong đó có các cột hàng ngang 
và hàng dọc. Các cột hàng ngang trên cùng là các giá 
trị về mức độ được biểu thị bằng chữ hoặc thang đo. 
Cột dọc đầu tiên của bảng gồm các tiêu chí đánh giá 
cho từng thành phần. Ví dụ: Bài: Họ nội, họ ngoại 
của em có thể phác thảo rubric như sau: 

Bước 6: Rà soát, thử nghiệm và chỉnh sửa, hoàn 
thiện bảng rubric. Sau khi hoàn thiện rubric, GV cho 
HS thử nghiệm thực hành rubric ở một số bài, để 
kiểm nghiệm sự đúng đắn, phù hợp của các tiêu chí 
đánh giá và các mức độ đã xác định. 
3. Kết luận

 Rubric là bảng hướng dẫn động. Trong quá trình 
dạy học, tuỳ vào đối tượng HS, GV hoàn toàn có thể 
điều chỉnh các mô tả trong Rubric sao cho phù hợp 
với bối cảnh dạy học cụ thể. Từ các yêu cầu cần đạt, 
mục tiêu, nhiệm vụ của môn TN và XH, GV và HS 
có thể thiết kế Rubric để sử dụng nhiều lần trong suốt 
quá trình dạy học. Bên cạnh đó, Rubric có thể được 
sử dụng linh hoạt trong các hình thức tổ chức dạy học 
đa dạng của môn TN và XH như bài hình thành 
kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập… dưới 
hình thức HS sử dụng để tự đánh giá, đánh giá 
lẫn nhau hoặc GV sử dụng để đánh giá quá trình 

và kết quả học tập của HS.
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